------------, December ------, 2021
Week 14 : Unit  4: Festovals and Free time   ( Tiếng Anh 6) 
Lesson 3 ( page 36; 37)
I. New words
Decorate 

(v) 
/ˈdɛkəreɪt/

: Trang trí
Fireworks
 
(n) 
/ˈfaɪərwɜːrk/

: Pháo hoa

Buy 


(v) 
/baɪ/ 


: Mua

visit friends 

(v) 
/ˈvɪzɪt frɛndz/

: thăm bạn

lucky money 

(n) 
/ˈlʌki ˈmʌni/ 

: tiền mừng tuổi

lion dance 

(n) 
/ˈlaɪən dɑːns/ 

:  múa lân

 parades 

(n) 
/pəˈreɪdz/ 

:  diễu hành

traditional 

(a)
/trəˈdɪʃənl/

: (thuộc) truyền thống

(wear traditional clothes 
/weə trəˈdɪʃənl kləʊðz/: mặc trang phục truyền thống

Lunar New Year 
(n) 
/ˈluːnə njuː jɪə/

: Tết Nguyên đán

Thanksgiving 

(n)
/ ˈθæŋksˌgɪvɪŋ/
: Lễ Tạ ơn

Christmas 

(n)  
/ˈkrɪsməs/

: Giáng sinh

Mid-Autumn Festival (n) 
/mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl/
: Trung thu

peach flowers 

(n) 
/piːʧ ˈflaʊəz/

: hoa đào

apricot flowers 
(n)  
/ˈeɪprɪkɒt ˈflaʊəz/
: hoa mai

lantern 

(n) 
/ˈlæntən/ 

: đèn lồng

be excited about  
(adj) 
/biː ɪkˈsaɪtɪd əˈbaʊt/
: phấn khích về st

moon cake 

(n) 
/muːn keɪk/ 

: bánh trung thu

tug of war 

(n)  
/tʌg ɒv wɔː/ 

: trò chơi kéo co

LESSON 3.2

I. WORD FAMILY

	1. decorate(decoration

2. difference(different

3. tradition(traditional

4. festive(festival

5. importance(important
	6. excite(exciting/ excited

7. fame( famous

8. fire( fireworks

9. prepare (preparation

10. begin( beginning
	11. week(weekend

12. act (activity/ activities

13. perform(performance

14. luck(lucky

15. book(bookstore


